
TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HUYỆN VĂN YÊN 

TỈNH YÊN BÁI 

Bản án số: 69/2017/HSST 

Ngày: 26/12/2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Chu Thị Thoảng 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1   ng  ê   n H ng -  h  Hi u t   ng t   ng THC  thị t  n   u    

huy n   n  ên  t nh  ên Bái  

2   ng T  n Ng c Toản – Cán  ộ T  pháp  hộ tịch  BN      ên H ng  

huy n   n  ên  t nh  ên Bái  

- Thư ký phiên toà:  ng Nguy n T  ng Hi u – Thẩm t    iên Toà án 

nhân dân huy n   n  ên  t nh  ên Bái  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái:  n  

  uy n    n   uy n  i    át  iên th    i   hiên t    

Ngày 26 tháng 12 n m 2017 tại trụ s  T   án nhân dân huy n   n  ên  

t nh  ên Bái  ét  ử sơ thẩm công kh i  ụ án hình sự thụ lý số: 7 /2017/H - T 

ngày 2  tháng 11 n m 2017   uy t  ịnh      ụ án     ét  ử số: 7 /2017/H  T- 

   ngày 1 /12/2017  ối với các  ị cáo: 

   T  n V n H (tên g i khác:  hông   sinh ngày 2  tháng 12 n m 1     

Tại    T  huy n   n  ên  t nh  ên Bái  

Nơi c  t  : Thôn X     T  huy n   n  ên  t nh  ên Bái  Nghề nghi p: 

  o  ộng tự do  T ình  ộ   n hoá:  /12   ân tộc:  inh   iới t nh: N m  Tôn 

giáo: Thiên ch   giáo   uốc tịch:  i t N m  Con ông: T  n   n H, sinh n m 

1 77  à  à  ê Thị T sinh n m 1 7   Bị cáo ch   c     con Tiền án Tiền sự: 

 hông. 

Bị cáo  ị áp dụng  i n pháp ng n ch n  C m  i kh i nơi c  t    th o 

  nh số:   / C  NCT ngày  1/ /2017 củ  Cơ  u n Cảnh sát  iều t   Công  n 

huy n   n  ên  t nh  ên Bái  Hi n tại ngoại tại thôn X     T  huy n   n  ên  

t nh  ên Bái – C  m t tại phiên toà  



   N    n Th nh L (tên g i khác:  hông   sinh ngày 11 tháng   n m 

2000. Tại    P  huy n   n  ên  t nh  ên Bái   

Nơi c  t  : Thôn X     P  huy n   n  ên  t nh  ên Bái  Nghề nghi p: 

  o  ộng tự do  T ình  ộ   n hoá:  /12   ân tộc:  inh   iới t nh: N m  Tôn 

giáo: Thiên ch   giáo   uốc tịch:  i t N m  Con ông: Nguy n   c U, sinh n m 

1 7   à  à   i Thị H, sinh n m 1 7   Bị cáo ch   c     con Tiền án Tiền sự: 

 hông  

Bị cáo  ị áp dụng  i n pháp ng n ch n  C m  i kh i nơi c  t    th o 

  nh số:   / C  NCT ngày 0 /10/2017 củ  Cơ  u n Cảnh sát  iều t   Công 

 n huy n   n  ên  t nh  ên Bái  Hi n tại ngoại tại thôn X     P  huy n   n 

 ên  t nh  ên Bái – C  m t tại phiên toà  

   N    n V n C (tên g i khác:  hông   sinh ngày 10 tháng 10 n m 

1999. Tại    T  huy n   n  ên  t nh  ên Bái  

Nơi c  t  : Thôn       T  huy n   n  ên  t nh  ên Bái  Nghề nghi p: 

  o  ộng tự do  T ình  ộ   n hoá: 7/12   ân tộc: Tày   iới t nh: N m  Tôn 

giáo:  hông   uốc tịch:  i t N m  Con ông: Nguy n   n C, sinh n m 1 7   à 

 à Nguy n Thị H, sinh n m 1 7   Bị cáo ch   c     con  Tiền án  Tiền sự: 

 hông  

Bị cáo  ị áp dụng  i n pháp ng n ch n  C m  i kh i nơi c  t    th o 

  nh số: 60/ C  NCT ngày  1/ /2017 củ  Cơ  u n Cảnh sát  iều t   Công  n 

huy n   n  ên  t nh  ên Bái  Hi n tại ngoại tại thôn       T  huy n   n  ên  

t nh  ên Bái – C  m t tại phiên toà  

   N      ạ     n h p ph p ch  c c    c    

 Bà  ê Thị T  sinh n m 1 7  (là m      ị cáo T  n   n H   Hi n t   tại: 

Thôn A     T  huy n   n  ên  t nh  ên Bái – C  m t tại phiên toà  

   ng Nguy n   c U  sinh n m 1 7  (là  ố     ị cáo Nguy n Thành L   

Hi n t   tại: X     P  huy n   n  ên  t nh  ên Bái– C  m t tại phiên toà  

  Bà Nguy n Thị H  sinh n m 1 7  (là m      ị cáo Nguy n   n C   Hi n 

t   tại: Thôn       T  huy n   n  ên  t nh  ên Bái– C  m t tại phiên toà  

   N         ch   ch  c c    c    h         h    c   T  n          

  úp ph p    Nh  n  c   nh Y n B    Bà   ơng Thị Ng c  h ơng – T   gi p 

 iên pháp lý T ung tâm t   gi p pháp lý Nhà n ớc t nh  ên Bái – C  m t tại 

phiên toà  

   N        hạ :  nh Nguy n  inh B  sinh n m 1  7  t   tại: Thôn C     

T  huy n   n  ên  t nh  ên Bái – C  m t tại phiên toà  

   N     c      n    , n h         n    n   



 Nguy n Ti n S  sinh ngày 02/10/2002  Ng  i giám hộ  à Hoàng Thị M  

sinh n m 1 6  ( à m      c ng t   tại: Thôn A     T  huy n   n  ên  t nh  ên 

Bái – c  m t tại phiên toà  

 T  n  nh T  sinh ngày 0 /6/2002  Ng  i giám hộ  nh T  n   n T  sinh 

n m 1 70 (là  ố     c ng t   tại: Thôn C     T  huy n   n  ên  t nh  ên Bái – 

c  m t tại phiên toà  

T i u   n H  sinh n m 1  7  T   tại: Thôn K     T  huy n   n  ên  t nh 

 ên Bái –   ng m t tại phiên toà  

 T ịnh H ng Q  sinh n m 1     T   tại: Thôn V     T, huy n   n  ên  

t nh  ên Bái –   ng m t tại phiên toà  

      NỘI DUNG V   ÁN  

Th o các tài li u c  t ong h  sơ  ụ án  à di n  i n tại phiên t    nội dung 

 ụ án    c t m t t nh  s u: 

Khoảng 18gi  00ph t  ngày 21/6/2017  Nguy n Ti n S   n dự sinh nh t 

của bạn là  hạm   c H    n khoảng 21 gi   0 ph t c ng ngày S c ng H  i    

mô tô    khu  ực cổng nhà th  T  ể chơi  khi   n khu vực cổng nhà th  th y 

m i ng  i   ng t p m   hát  ên t ong thì H   ng chơi tại cổng nhà th   c n S 

 iều khiển mô tô  i lại h i   ng t  ớc cổng nhà th . Do t c với hành  ộng của 

S, Nguy n Minh B   ng t p m   hát t ong nhà th     chạy     ạp một cái  ề 

ph      của S nh ng không t  ng  Bị  ạp S dừng    mô tô t ên c u t  ớc cổng 

nhà th  r i  i  ộ  ào ph   t ong nhà th   ể tìm B n i chuy n    n cổng nhà th , 

thì B c ng một số ng  i chạy ra, th y c   ông ng  i S b  chạy    ph   s u nhà 

th  r i nhảy xuống    ng chạy bộ ra chi c c u s t (g n cổng nhà th     ng g i 

 i n cho Nguy n Thành L bi t vi c mình  ị  ánh nh ng không g i    c    c 

này Nguy n Thảo A    ơng  ạnh H là  ạn c ng   n dự sinh nh t H   ng   ng 

  g n    nên S c  n i chuy n với Thảo A  à H   hi   ng n i chuy n thì B  i    

 à n i  ới S: “Mày  ọi đ ợc ai nữ  thì  ọi nốt ra đây”, s u    B   n  uán 

internet của anh Nguy n Ng c B ng i chơi  i n tử. Sau khi B  i thì Thảo A  à 

H  i  ề    n ng        ng rẽ  ào nhà th  T thuộc thôn V     T thì g p Tr n   n 

H; Nguy n   n C; Tri u   n H  à Nguy n Thành L   ng c ng nh u  i    mô 

tô từ  ên  h     thị tr n M u   chơi    p H, Thảo A g i H lại  à n i cho H bi t 

vi c S bị B  ánh  à  ảo S   ng   ng chơi   c u s t nên H, L, C, H  i tìm S    n 

c u s t thì th y S   ng   ng n i chuy n với Tr n Anh T, H h i:“ ậu bị ai 

đánh?” thì S trả l i bị B  ánh  H h i B   ng    âu thì S n i   ng    uán  nh B, 

nghe v y H      n    ng nhổ một  oạn c c  ào lên  ể làm g y nh ng khi   p 

thử thì  oạn c c  ào  ị gẫy không sử dụng    c nên H quay lại bảo m i ng  i 

  ng   i  ể H về nhà l y   . T liền n i nhà c     thì H h i c  m y con, T trả l i 



c  khoảng     n 6 con, r i T  i    mô tô của H về nhà l y 05 con dao loại dao tự 

ch   ựng trong bao tải. Khi quay lại T  ổ d o       ng  ể m i ng  i ch n, H 

nh t 0  con d o s u        cho L 01 con, Trịnh H ng Q 01 con  c n H c m một 

con  c n lại C c m 01 con, H c m 01 con. Chia dao xong  H không  i mà   ng   

c u s t n i chuy n r i v t dao xuống   t t  ớc cổng nhà th , Q c m dao về nhà 

không  i  C n H, S, C  i chung một xe do S  iều khiển, L  i một      n cổng 

 uán int  n t của anh B thì dừng xe lại. C  à L d ng d o chém  ào  iển quảng 

cáo  ể thử d o  s u khi chém  iển quảng cáo C  i s ng mép    ng  ối di n 

cổng ti p tục d ng d o chém cây chuối     n    ng thì l ỡi dao tuột kh i chuôi 

  y  i  âu C không  ác  ịnh    c  c n chuôi d o C v t luôn  uống   n    ng. 

  c này Thảo A  à H cũng  i    mô tô   n  à   ng   ngoài cổng, H bảo S  i 

 ào g i B     ể n i chuy n nh ng S không  ào  ì s  B  ánh  H bảo C   ng   

ngoài   i với mục   ch khi  ảy     ánh nh u thì C  ào gi p  c n H, S  à L c ng 

 i  ào  ể tìm  ánh B   hi  i  ào H c m con dao d c th o thân ng  i  mũi d o 

   c k p  ào nách  c n L c m dao   t y   i  ào   n mép sân th y anh Nguy n 

Thành D   ng ng i uống  i  c ng  nh B  à một số ng  i khác thì L  ể con dao 

  ng c m xuống chân     ào củ  gi   ình  nh B r i ti p tục  i  ào  L  ào g n 

  n cử  ph ng máy int  n t thì  nh D g i L quay lại uống  i   à n i chuy n với 

m i ng  i  c n S  à H  i  ào ph ng máy t nh  ể tìm B. Th y B   ng ng i chơi 

 i n tử c ng Ngô   n V    àn máy  ối di n cửa, S g i B    n i chuy n nh ng B 

không ngh  th y. Th y B không t ả l i nên H  i   ng      u  àn    i vung dao 

chém  ới một nhát  u  m t V   ng ng i chơi  i n tử    àn máy liền kề ph   

ngoài  chém t  ng  ào t án  ên t ái của B. V liền   ng d y c n ng n  à  ẩy H 

 ào t  ng. Bị chém B   ng d y thì H ti p tục chém thêm một nhát  ề ph   B, B 

giơ t y lên  ỡ  à giằng co con dao với H làm ph n l ỡi dao tụt ra kh i chuôi  ơi 

xuống   t nên H v t luôn ph n chuôi d o  uống nền nhà  C ng l c này V can 

ng n  à  ẩy H    ngoài  khi      n cửa thì  nh B c ng một số ng  i khác kéo 

 ẩy H    sân  Th y V  ẩy H  nghĩ là V  ánh H nên L chạy ra nh t con d o mà L 

 ể   chân     ào từ t  ớc r i chạy quay lại  uổi chém V nh ng không t  ng  V 

b  chạy xuống    n ch nh thì L không  uổi nữ  mà  u y lại  i    cổng r i sau 

   c ng m i ng  i  i  ề. Th y B bị th ơng  nh D     B   n trạm y t     T  ể 

sơ c u  s u    B    c       n T ung tâm y t  huy n   n  ên  ể  iều trị.  

Sau khi ti p nh n tin  áo Cơ  u n C  T Công  n huy n   n  ên    ti n 

hành khám nghi m hi n t   ng  à thu giữ 01 l ỡi d o  à 01  oạn gỗ  ên ngoài 

   c qu n bằng dây c o su màu   n  T ịnh H ng Q cũng    tự nguy n giao nộp 

01 con d o cho Cơ  u n  iều t     uá t ình  iều t    Cơ  u n  iều t      ti n 

hành t uy tìm   t ch ng nh ng không tìm th y 0  con d o mà L, C  à H c m.   

Tại bản k t lu n giám  ịnh pháp y  ề th ơng t ch số 71/TgT ngày 

24/7/2017 củ  T ung tâm pháp y t nh  ên Bái k t lu n: 



Tỷ lệ tổn th ơn  cơ th  của Nguy n Minh B tại th i đi    iá  định là 

13% (M  i ba phần tră )   

Tại cơ  u n  iều tra, Tr n   n H, Nguy n Thành L  à Nguy n   n C    

khai nh n hành  i phạm tội củ  mình   

Tại bản cáo t ạng số: 72/   T ngày 2 /11/2017 của Vi n kiểm sát nhân 

dân huy n   n  ên    t uy tố các  ị cáo T  n   n H  Nguy n Thành L  Nguy n 

  n L về tội  Cố ý gây th ơng t ch  th o khoản 2  iều 104 Bộ lu t Hình sự n m 

1999. Tại phiên toà  ại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n   n  ên  ẫn giữ 

nguyên  uy t  ịnh truy tố  à  ề nghị Hội   ng  ét  ử: Tuyên  ố các  ị cáo T  n 

  n H  Nguy n Thành L  Nguy n   n C phạm tội  Cố ý gây th ơng t ch   à  ề 

nghị H   :  

 p dụng khoản 2  iều 10    iểm    p khoản 1  2  iều  6  6   6   7   60 

Bộ lu t Hình sự n m 1     khoản    iều 7  khoản 2  iều 1   Bộ lu t Hình sự 

2015. 

 ử phạt  ị cáo T  n   n H từ 02 n m 0  tháng   n 02 n m 06 tháng t  

cho h  ng án t  o  th i gi n thử thách từ 0  n m 06 tháng   n 0  n m  

 ử phạt  ị cáo Nguy n Thành L từ 02 n m   n 02 n m 0  tháng t  cho 

h  ng án t  o  th i gi n thử thách 0  n m   n 0  n m 06 tháng  

 ử phạt  ị cáo Nguy n   n C từ 02 n m   n 02 n m 0  tháng t  cho 

h  ng án t  o  th i gi n thử thách 0  n m   n 0  n m 06 tháng  

Về t ách nhi m dân sự: Bị cáo H    tác  ộng gi   ình      i th  ng    c 

  000 000  ng  Bị cáo L    tác  ộng gi   ình   i th  ng    c 1  00 000  ng   

Bị cáo C    tác  ộng gi   ình   i th  ng    c 1  00 000  ng cho ng  i  ị hại 

là  nh Nguy n  inh B  Tại phiên t    nh B không yêu c u gì thêm  ề ph n dân 

sự  ối  ới các  ị cáo   ề nghị Hội   ng  ét  ử không   m  ét  

 ề   t ch ng  ụ án: Cơ  u n  iều t      thu giữ 01 (một  d o nh n loại 

d o m o  không c  chuôi  k ch th ớc dài  6cm  l ỡi d o  ộng   2cm  01 (một  

con d o nh n loại d o tự ch  không c  chuôi  k ch th ớc dài   cm  ph n   u  ị 

cong  ênh  01 (một   oạn g y gỗ dài 1 cm     c cuốn dây c o su  ung  u nh  

Các   t ch ng t ên là công cụ ph ơng ti n phạm tội không c  giá t ị c n tịch thu 

tiêu hủy th o  iểm   khoản 2  iều 76 Bộ lu t Tố tụng hình sự  

Về án ph :  p dụng khoản 2  iều 99 Bộ lu t Tố tụng hình sự  à Nghị 

 uy t số:  26/2016/ BT  H 1  ngày  0/12/2016  ề án ph   l  ph  Toà án  Các 

bị cáo phải chịu án ph  H  T th o  uy  ịnh pháp lu t  

Ng  i  ào chữ  cho  ị cáo nh t t    ới tội d nh mà  i n kiểm sát    t uy 

tố  Hành  i phạm tội củ  các  ị cáo        àng  Các  ị cáo là ng  i ch   thành 



niên phạm tội   hi thực hi n hành  i phạm tội  ị cáo Tr n   n H mới 17 tuổi 5 

tháng 26 ngày  Nguy n Thành L mới 16 tuổi  10 tháng  10 ngày  Nguy n   n C 

mới 17 tuổi   tháng 10 ngày   o nh n th c pháp lu t củ  các  ị cáo c n hạn ch   

T ong  uá t ình  iều t    à tại phiên t    ị cáo  ều c  thái  ộ thành khẩn kh i 

 áo   n n n hối cải  ề hành  i phạm tội củ  mình   i   ình các  ị cáo      i 

th  ng   y  ủ th o yêu c u ng  i  ị hại  Các  ị cáo là ng  i c  nhân thân tốt  

ch   c  tiền án tiền sự gì  à c  nơi c  t       àng  hoàn cảnh gi   ình các  ị cáo 

 ều kh  kh n  các  ị cáo  ều ch   h c h t phổ thông  Nguyên nhân dẫn   n vi c 

phạm tội của bị cáo là  u t phát từ  i c  ạn các  ị cáo mâu thuẫn  ới  ị ng  i  ị 

hại  Các  ị cáo    không kìm ch     c nên dẫn   n hành  i phạm tội  Từ những 

c n c  nêu t ên tôi  ề nghị H      p dụng khoản 2  iều 1   Bộ lu t Hình sự 

n m 201    iểm    p khoản 1  2  iều  6  6   6   7   60 Bộ lu t Hình sự n m 

1     ử phạt từ  ị cáo T  n   n H 2  tháng t  cho h  ng án t  o   p dụng 

khoản 2  iều 1   Bộ lu t Hình sự n m 201    iểm    p khoản 1  2  iều  6  6   

6   7    1 Bộ lu t Hình sự n m 1     ử phạt  ị cáo Nguy n Thành L 12 tháng 

cải tạo không gi m giữ   ử phạt  ị cáo Nguy n   n C cải tạo không gi m giữ  

Các  ị cáo n i l i s u c ng:  in Hội   ng  ét  ử giảm nh  hình phạt cho 

các  ị cáo  à cho các  ị cáo    c h  ng m c án th p nh t                                                                                 

NH N Đ NH  ỦA HỘI Đ NG X T X   

T ên cơ s  nội dung  ụ án  c n c   ào các tài li u c  t ong h  sơ  ụ án    

   c thẩm t     ét h i  t  nh lu n tại phiên t    Hội   ng  ét  ử nh n th y nh  

sau: 

 1   ề hành  i   uy t  ịnh tố tụng củ  Cơ  u n  iều t   Công  n  à  i n 

kiểm sát nhân dân huy n   n  ên  t nh  ên Bái   iều t    iên   iểm sát  iên 

t ong  uá t ình  iều t    t uy tố    thực hi n   ng  ề thẩm  uyền  t ình tự  thủ 

tục  uy  ịnh củ  Bộ lu t Tố tụng hình sự   uá t ình  iều t    à tại phiên t    ị 

cáo không c  ý ki n ho c khi u nại  ề hành  i   uy t  ịnh củ  Cơ  u n ti n 

hành tố tụng  ng  i ti n hành tố tụng   o    các hành  i   uy t  ịnh tố tụng củ  

Cơ  u n ti n hành tố tụng  ng  i ti n hành tố tụng    thực hi n  ều h p pháp  

 2     c   ủ cơ s  k t lu n: Tối ngày 21/6/2017 Nguy n Ti n S  i chơi 

thì  ị Nguy n Minh B  ánh  do  ực t c S     ủ Tr n   n H, Nguy n Thành L 

 à Nguy n   n C   m th o d o   n  uán Int  n t nhà  nh Nguy n Ng c B tại 

thôn V     T  huy n   n  ên tìm  ánh Nguy n Minh B    n nơi  H bảo C   ng 

ngoài   i n u c n thì  ào gi p c n H, L  à S  i  ào  uán tìm B. Th y B   ng 

ng i chơi  i n tử, H  ung d o chém h i nhát  ào ng  i B gây th ơng t ch tổn 

hại 13% s c kh    Hành  i này củ  T  n   n H    phạm  ào tội  Cố ý gây 

th ơng t ch  th o  uy  ịnh tại khoản 2  iều 10  Bộ lu t Hình sự n m 1     

Nguy n Thành L  à Nguy n   n C tuy không t ực ti p gây th ơng t ch cho B 

nh ng giữa H, L  à C    c  sự  àn  ạc, thống nh t ý ch   ề vi c  i tìm  ánh B  



Hành  i này củ  L  à C    phạm  ào tội  Cố ý gây th ơng t ch  th o  uy  ịnh 

tại khoản 2  iều 10  Bộ lu t Hình sự n m 1     ới   i t   là những ng  i   ng 

phạm t ong  ụ án  Th o  uy  ịnh tại khoản    iều 7 Bộ lu t Hình sự 201   ề áp 

dụng những  uy  ịnh c  l i cho ng  i phạm tội thì các  ị cáo    c áp dụng 

th o khoản 2  iều 1   Bộ lu t Hình sự 201   

     ề hành  i phạm tội củ  các  ị cáo Hội   ng  ét  ử th y rằng  Hành 

vi phạm tội củ  các  ị cáo là nguy hiểm cho    hội     t ực ti p  âm hại tới s c 

kh e củ  ng  i khác một cách t ái pháp lu t  Con ng  i là  ốn  uý củ     hội, 

m i hành  i  âm phạm t nh mạng, s c kh e, danh dự  nhân phẩm  ều bị xử lý  

Trong vụ án này các  ị cáo    c ng nh u c m d o  i mục   ch tìm  ánh B   ị 

cáo H    d ng d o chém h i nhát  ào ng  i B gây th ơng t ch tổn hại 13% s c 

kh e  Hành  i phạm tội củ  các  ị cáo    gây ảnh h  ng x u   n tình hình t  t 

tự trị an    ị  ph ơng   o    c n phải     các  ị cáo     ử lý t  ớc pháp lu t. 

      ề nhân thân: Các  ị cáo tuổi   i c n t    khi phạm tội  ều là ng  i 

ch   thành niên  ị cáo Tr n   n H mới 17 tuổi   tháng 26 ngày  Nguy n Thành 

L mới 16 tuổi  10 tháng  10 ngày  Nguy n   n C mới 17 tuổi   tháng 10 ngày  

Các  ị cáo h m chơi  không chịu tu d ỡng   n luy n bản thân  Các  ị cáo  i t    

các hành  i củ  mình là  i phạm pháp lu t nh ng  ẫn cố ý thực hi n.  ây thể 

hi n sự coi th  ng pháp lu t  ý th c giáo dục   n luy n củ  các  ị cáo là   t 

kém   o    c n c  m c hình phạt thoả  áng t ơng   ng với m c  ộ hành  i 

phạm tội mà các  ị cáo    gây      

     ề tình ti t giảm nh  t ách nhi m hình sự: T ong  uá t ình  iều t    à 

tại phiên t   các  ị cáo c  thái  ộ thành khẩn kh i  áo  à  n n n hối cải  ề hành 

 i phạm tội củ  mình  Các  ị cáo    tác  ộng gi   ình   i th  ng cho ng  i  ị 

hại  cụ thể là:  i   ình  ị cáo T  n   n H   000 000  ng  gi   ình  ị cáo 

Nguy n Thành L 1  00 000  ng  gi   ình  ị cáo Nguy n   n C 1  00 000  ng  

Tại phiên t   ng  i  ị hại  in giảm nh  hình phạt cho các  ị cáo   o   y c n 

cho  ị cáo    c h  ng tình ti t giảm nh   uy  ịnh tại  iểm    p khoản 1  2  iều 

 6 Bộ lu t Hình sự  Các  ị cáo  ều là ng  i ch   thành niên phạm tội nên c n 

phải áp dụng  iều 6   7  Bộ lu t Hình sự  ối  ới các  ị cáo  

        [6  C n c   ào t nh ch t  m c  ộ hành  i phạm tội    c  iểm nhân thân  à 

các tình ti t t ng n ng  giảm nh  t ách nhi m hình sự  Các  ị cáo c  nhân thân 

tốt  c  nơi c  t       àng  không c  tình ti t t ng n ng  c  nhiều tình ti t giảm 

nh   uy  ịnh tại khoản 1  iều  6 Bộ lu t Hình sự   ét th y không c n thi t phải 

cách ly các  ị cáo    kh i    hội cũng c  thể giáo dục cải tạo các  ị cáo thành 

công dân c   ch cho    hội    ng th i thể hi n ch nh sách kho n h ng củ   ảng 

 à Nhà n ớc  ối  ới ng  i phạm tội  

 7   ối với Nguy n Ti n S: S    c  hành  i  ủ  ê  lôi kéo L, C  i tìm  ánh 

B. M c d  Nguy n Ti n S không t ực ti p gây th ơng t ch cho Nguy n Minh B 

nh ng  S c    i t   chủ m u nên S phải chịu t ách nhi m chung về th ơng t ch 



của B  Hành  i của Nguy n Ti n S là   ng phạm về tội cố ý gây th ơng t ch  tuy 

nhiên khi thực hi n hành  i phạm tội thì S mới 14 tuổi    tháng  1  ngày nên 

không phải chịu t ách nhi m hình sự về hành  i củ  mình  Cơ  u n C  T       

Quy t  ịnh xử lý hành ch nh  ối với Nguy n Ti n S về hành  i    i giục ng  i 

khác  ánh nh u  là ph  h p   

     ối với Tr n Anh T    c  hành  i chuẩn bị công cụ  ph ơng ti n 

phạm tội nên cũng là   ng phạm về tội Cố ý gây th ơng t ch  ới   i t   là ng  i 

gi p s c  Tuy nhiên  khi thực hi n tội phạm thì T mới 15 tuổi 1  ngày nên 

không phải chịu t ách nhi m hình sự  Cơ  u n C  T        uy t  ịnh xử lý 

hành ch nh  ối với Tr n Anh T về hành  i  Tàng t ữ các loại dao nhằm mục 

  ch cố ý gây th ơng t ch cho ng  i khác  là ph  h p  

     ối với Tri u   n H  à T ịnh H ng Q. M c d     c th m gi   àn  ạc 

 à chi  d o  ể  i  ánh B nh ng s u khi c m d o thì H   ng   c u s t n i 

chuy n, Q  i  ề nhà ch  không  i th o H  à S  ánh B  Hành  i của H  à Q là tự 

ý nửa chừng ch m d t vi c phạm tội nên    c mi n t ách nhi m hình sự  ối với 

tội  Cố ý gây th ơng t ch   

 10   ối với Nguy n Thảo A  à   ơng  ạnh H tuy bi t vi c S bị  ánh 

nh ng không th m gi   àn  ạc vi c  ánh B. Khi H, L, C, S  i tìm  ánh B thì H 

 à Thảo A ch   i th o ch  không th m gi   ánh B. M t khác  th i  iểm     Thảo 

A mới 14 tuổi 1  ngày  H mới 13 tuổi   tháng   ngày nên ch    ủ tuổi chịu 

t ách nhi m hình sự.  

  [11]Về t ách nhi m dân sự: Ng  i  ị hại  nh Nguy n  inh B không yêu 

c u các  ị cáo   i th  ng gì thêm  ề ph n dân sự   o   y Hội   ng  ét  ử 

không   m  ét  

 12   ề   t ch ng  ụ án: Cơ  u n  iều t      thu giữ 01 (một  d o nh n 

loại d o m o  không c  chuôi  k ch th ớc dài  6cm  l ỡi d o  ộng   2cm  01 

(một  con d o nh n loại d o tự ch  không c  chuôi  k ch th ớc dài   cm  ph n 

  u  ị cong  ênh  01 (một   oạn g y gỗ dài 1 cm     c cuốn dây c o su  ung 

 u nh  Các   t ch ng t ên là công cụ ph ơng ti n phạm tội không c  giá t ị c n 

tịch thu tiêu hủy th o  iểm   khoản 2  iều 76 Bộ lu t Tố tụng hình sự  

  1   Các  ị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm th o  uy  ịnh củ  pháp 

lu t. 

  1   Các  ị cáo  ng  i bị hại  ng  i c   uyền l i  nghĩ   ụ liên  u n 

   c quyền kháng cáo th o  uy  ịnh củ  pháp lu t. 

Vì các lẽ trên: 

                                             QUYẾT Đ NH 



      tội   nh:  Tuyên  ố các  ị cáo T  n   n H  Nguy n Thành L  

Nguy n   n C phạm tội  Cố ý gây th ơng t ch   

2. V  hình phạt: 

   p dụng khoản 2  iều 10    iểm    p khoản 1  2  iều  6   iều 6   

 iều 7    iều 60 Bộ lu t Hình sự n m 1     khoản    iều 7  khoản 2  iều 1   

Bộ lu t Hình sự n m 201   

- Xử phạt bị cáo T  n   n H  02(h i  n m 0  (    tháng t  cho h  ng án 

treo. Th i gian thử thách là 0  ( ốn  n m 06 (sáu  tháng   ể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm ngày 26/12/2017   i o  ị cáo T  n   n H cho uỷ   n nhân dân    T, 

huy n   n  ên  t nh  ên Bái c ng gi   ình giám sát  giáo dục. 

Trong th i gian thử thách n u bị cáo T  n   n H th y  ổi nơi c  t   thì 

thực hi n th o  uy  ịnh tại khoản 1  iều 69 Lu t thi hành án hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Nguy n   n C  02(h i  n m t  cho h  ng án t  o  Th i 

gian thử thách là 0  ( ốn  n m   ể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 26/12/2017  

Giao bị cáo Nguy n   n C  ng cho uỷ   n nhân dân    T, huy n   n  ên  t nh 

 ên Bái c ng gi   ình giám sát  giáo dục. 

Trong th i gian thử thách n u bị cáo Nguy n   n C th y  ổi nơi c  t   thì 

thực hi n th o  uy  ịnh tại khoản 1  iều 69 Lu t thi hành án hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Nguy n Thành L 02(h i  n m t  cho h  ng án t  o  Th i 

gian thử thách là 0  ( ốn  n m   ể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 26/12/2017  

Giao bị cáo Nguy n Thành L cho uỷ   n nhân dân    P, huy n   n  ên  t nh 

 ên Bái c ng gi   ình giám sát  giáo dục. 

Trong th i gian thử thách n u bị cáo Nguy n Thành L th y  ổi nơi c  t   

thì thực hi n th o  uy  ịnh tại khoản 1  iều 69 Lu t thi hành án hình sự. 

        t ch n     án:  p dụng  iểm   khoản 2  iều 76 Bộ lu t Tố tụng 

hình sự  

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một  d o nh n loại d o m o  không c  chuôi  k ch 

th ớc dài  6cm  l ỡi d o  ộng   2cm  01 (một  con d o nh n loại d o tự ch  

không c  chuôi  k ch th ớc dài   cm  ph n   u  ị cong  ênh  01 (một   oạn g y 

gỗ dài 1 cm     c cuốn dây c o su  ung  u nh  

Th o  iên  ản gi o nh n   t ch ng ngày 27/11/2017 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huy n   n  ên  t nh  ên Bái  

4. V  án phí:   p dụng khoản 2  iều 99 Bộ lu t Tố tụng hình sự  à Nghị 

 uy t số:  26/2016/ BT  H 1  ngày  0/12/2016  ề án ph   l  ph  Toà án  Các 

 ị cáo H; L; C mỗi  ị cáo phải chịu 200 000  ng tiền án ph  H  T   

Các  ị cáo  Ng  i  ị hại  Ng  i c   uyền l i  nghĩ   ụ liên  u n c  m t 

tại phiên t      c quyền kháng cáo  ản án sơ thẩm t ong hạn 1  ngày kể từ 



ngày tuyên án  Ng  i c   uyền l i  nghĩ   ụ liên  u n   ng m t tại phiên t   

   c  uyền kháng cáo  ản án t ong hạn 1  ngày kể từ ngày nh n    c  ản án 

ho c  ản án    c niêm y t  

Tr  ng hợp bản án, quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại Đi u 2 

Luật thi hành án Dân  ự thì n   i đ ợc thi hành án dân  ự, n   i phải thi hành 

án dân  ự có quy n thoả thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các đi u 6, 

7  à 9 Luật thi hành án dân  ự. Th i hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy 

định tại đi u 30 Luật thi hành án dân  ự. 

 

 Nơi nh n: 

- TAND t nh  ên Bái; 

- Công  n huy n   n  ên; 

- VKSND huy n   n  ên; 

- THADS huy n   n  ên; 

- THA phạt t ;  

- Các  ị cáo   

- Ng  i bị hại  Ng  i liên  u n; 

-  BN      n Thịnh   ên  h   

- L u H  – TA.    

                                                                                              

 

T/M HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 
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